
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Khối Điểm thi Kết quả

1 VN4001 Chử Đào Ngọc Diệp 09/04/2011 6 77 SILVER

2 VN4002 Nguyễn Mạnh Thiện 23/05/2011 6 77 SILVER

3 VN4003 Chử Ngọc Anh 14/06/2011 6 77 SILVER

4 VN4005 Đào Minh Duy 09/08/2011 6 93 GOLD

5 VN4006 Trần Duy Khánh 09/11/2011 6 89 GOLD

6 VN4008 Đặng Huyền Trang 13/03/2011 6 56 BRONZE

7 VN4009 Trịnh Hương Giang 02/02/2011 6 85 SILVER

8 VN4010 Trần Trường Giang 09/01/2011 6 25 HONORABLE

9 VN4011 Đặng Tiến Chung 30/05/2011 6 53 BRONZE

10 VN4012 Nguyễn Quang Minh 17/11/2011 6 93 GOLD

11 VN4013 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 27/06/2011 6 76 SILVER

12 VN4014 Nguyễn Tùng Sơn 01/05/2011 6 93 GOLD
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STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Khối Điểm thi Kết quả

13 VN4015 Nguyễn Cẩm Nhung 26/02/2010 7 97 GOLD

14 VN4063 Vũ Nguyễn Đức Duy 29/09/2011 6 77 SILVER

15 VN4064 Trần Yến Vy 14/10/2010 7 97 GOLD

16 VN4065 Phạm Khánh Vy 07/08/2010 7 93 GOLD

17 VN4066 Đặng Khánh Ngọc 19/07/2010 7 97 GOLD

18 VN4067 Nguyễn Thị Kim Anh 10/04/2010 7 68 BRONZE

19 VN4068 Vũ Đức Minh 09/02/2010 7 93 GOLD

20 VN4069 Đặng Thị Ngọc 12/07/2010 7 93 GOLD

21 VN4070 Trịnh Minh Quân 08/05/2010 7 93 GOLD

22 VN4071 Nguyễn Minh Hiếu 11/10/2010 7 61 BRONZE

23 VN4072 Phan Tiến Thành 19/06/2010 7 81 SILVER

24 VN4073 Nguyễn Trung Dũng 02/02/2010 7 56 BRONZE

25 VN4074 Trần Tuệ Anh 18/08/2010 7 84 SILVER

26 VN4075 Trần Anh Thư 13/08/2010 7 93 GOLD

27 VN4077 Đặng Long Nhật 11/11/2010 7 93 GOLD

28 VN4078 Trần Thu Trang 18/06/2010 7 85 SILVER

29 VN4079 Trần Ngọc Anh 26/11/2010 7 36 HONORABLE

30 VN4080 Trần Khánh Ngọc 03/07/2010 7 85 SILVER
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31 VN4081 Đặng Ngọc Linh 22/07/2010 7 97 GOLD

32 VN4082 Đặng Quỳnh Chi 27/08/2010 7 93 GOLD

33 VN4083 Trần Minh Vũ 01/12/2010 7 65 BRONZE

34 VN4084 Đặng Quang Hưng 03/02/2010 7 81 SILVER

35 VN4085 Nguyễn Hà Vi 13/10/2010 7 97 GOLD

36 VN4086 Trịnh Gia Minh 04/01/2010 7 73 SILVER

37 VN4087 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 16/02/2010 7 97 GOLD

38 VN4088 Nguyễn Thùy Trang 19/06/2010 7 97 GOLD

39 VN4089 Đinh Thị Yến Nhi 17/06/2010 7 89 GOLD

40 VN4090 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 28/11/2011 6 36 HONORABLE


